
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TT Số vào sổ Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ngành ĐT Mã CN Ghi chú

1
QHF16.01

Đặng Kim Hoa 09/07/1962
Nữ

Bắc Ninh
Tiếng Pháp 62220203

2
QHF16.02

Lê Trần Thanh Cương 11/05/1977
Nam

Đà Nẵng
Tiếng Pháp 62220203

3
QHF16.03

Phạm Thị Lan Anh 01/02/1972
Nữ Hà Nội Tiếng Anh 62220201

4
QHF16.04

Nguyễn Thị Huệ 25/2/1978
Nữ Hà Nội Tiếng Pháp 62220203

5
QHF16.05

Nguyễn Thị Thu Trang 16/2/1978
Nữ

Hải Phòng
TQ 62220204

6
QHF16.06

Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng 02/03/1979
Nữ

Thái 

Nguyên TQ 62220204

7
QHF16.07

Lưu Thị Kim Nhung 17/2/1972
Nữ

Hòa Bình
Tiếng Anh 62220201

8
QHF16.08

Nông Hồng Hạnh 10/02/1984
Nữ

Cao bằng
TQ 62220204

9
QHF16.09

Nguyễn Thị Hương Giang 22/5/1978
Nữ

Bắc Ninh
TQ 62220204
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